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	STT
	Danh mục thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Mua sắm linh kiện sửa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

	1
	Bảng điều khiển
	- Kích thước: 147 x 543.8 x 18.1(mm).
- Bao gồm 5 phím màng để điều khiển máy tiệt khuẩn: Start, Cancel, Open door, Close door và Paper advance.
- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	2
	Bộ kim hút hóa chất
	- Bộ van kim hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S (VALVE ASSEMBLY INJECTOR).
- Dùng để truyền hóa chất tiệt khuẩn từ băng hóa chất vào buồng tiệt khuẩn máy STERRAD 100S.
- Độ xì tối đa: 2 x 10-6 mbar.lít/ giây.
- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	3
	Hệ thống bơm hút hóa chất (Khối bơm điều khiển băng Cassette)
	- Hệ thống bơm hút hóa chất cho máy tiệt khuẩn Sterrad sử dụng để nhận biết, điều chỉnh và định vị vị trí băng Cassette và bơm hút hóa chất từ băng Cassette thông qua bộ van kim hút hóa chất đưa vào buồng tiệt khuẩn (nạp và định vị băng đựng hóa chất cho hệ thống đọc mã vạch và động cơ bước). Tần số của motor bước điều chỉnh băng Cassette là: 400 ± 1Hz.
- Nguồn điện cung cấp:+5VDC,+12VDC,-12VDC
- Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (Model: Sterrad 100S của hãng Johnson&Johnson)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	II
	Mua sắm linh kiện sửa máy phân tích HBA1C tự động

	1
	Xy lanh lớn 5000 microlit cho G7
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	2
	Kim lấy mẫu chuẩn
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	3
	Màng PTFE (đầu Pittong)
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Bộ
	1

	4
	[bookmark: _Hlk214008265]Đầu nhựa piitong
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	5
	[bookmark: _Hlk214008278]Bộ bảo trì HLC-723G8
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Bộ
	1

	6
	[bookmark: _Hlk214008300]Van hút một chiều
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	7
	[bookmark: _Hlk214008319]Van đẩy một chiều
	- Tương thích với máy phân tích HBA1C tự động (Model: HLC-723G8 của hãng Tosoh)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1

	III
	Mua sắm linh kiện sửa máy điện giải Erba Lyte

	1
	Khối rửa máy Erba Lyte
	- Tương thích với máy điện giải Erba Lyte (Model: Erba Lyte CaPlus của hãng Caretium medical Instrumments Co.,Ltd)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	1
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